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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Kinh tế học vi mô ( Microeconomics)
Mã số học phần: 7070104
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), thời gian học: 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết:35; 		Bài tập:10;	 Thực hành; 
       Thực tập;		 Đồ án;		  Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Văn Bưởi	0702-02
2. TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc	0701-02
3. TS. Nguyễn Thị Hồng Loan	0701-03
4. ThS. Phí Mạnh Cường	0701-05
5. ThS. Phạm Thu Trang	0701-07
6. Ths. Nguyễn Thanh Thảo	0701-10
2.2. Bộ môn: Kinh tế cơ sở
2.3. Khoa: Kinh tế & QTKD
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin 1(7020102); Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin 2 (7020103)
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
Giúp sinh viên nắm được các khái niệm, lý luận cơ bản và phương pháp luận về hoạt động kinh tế vi mô của các thành viên kinh tế, trên cơ sở đó vận dụng giải quyết các bài tập tình huống về lựa chọn kinh tế tối ưu. Cụ thể như sau:
4.1.1. Nắm được khái niệm về kinh tế học, kinh tế học vi mô, các vấn đề kinh tế cơ bản của DN, nguyên nhân, ý nghĩa và cách thức giải quyết các vấn đề kinh tế cơ bản của DN.
4.1.2. Nắm được các lý luận cơ bản về cung/lượng cung; cầu/lượng cầu; luật cung/luật cầu; cách các định điểm cân bằng thị trường với múc giá và sản lượng cân bằng; các tình huống thay đổi điểm /trạng thái cân bằng thị trường.
4.1.3. Nắm được khái niệm và tính chất của lợi ích, đường ngân sách, đường bàng quan, quy luật lợi ích cận biên giảm dần; cách thức đưa ra quyết định tiêu dùng tối ưu của người tiêu dùng.
4.1.4. Nắm được các khái niệm và nguyên tắc lựa chọn yếu tố đầu vào tối ưu của DN, cách xác định các loại chi phí của DN, nguyên tắc xác định giá bán và sản lượng để thu được lợi nhuận tối ưu.
4.1.5. Nắm được lý thuyết về thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền thuần túy, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo..., phương pháp xác định giá bán và sản lượng để DN thu được lợi nhuận tối đa tương ứng với các loại thị trường khác nhau.
4.1.6. Nắm được đặc điểm của các loại thị trường vốn, lao động, đất đai, nguyên tắc xác định điểm cân bằng với mức giá và số lượng các loại yếu tố sản xuất được trao đổi trên thị trường
4.1.7. Nắm được các loại và nguyên nhân gây ra khuyết tật của cơ chế thị trường; các giải pháp của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Sinh viên có thể tổng hợp kiến thức và liên hệ, phân biệt cách thức giải quyết các vấn đề kinh tế cơ bản của DN trong các mô hình kinh tế khác nhau; 
4.2.2.  Giải quyết các tình huống tác động đến cung/cầu về một loại hàng hóa cho trước, các tác động đến điểm cân bằng trên thị trường.
4.2.3. Đưa ra quyết định tiêu dùng tối ưu với những điều kiện cho trước; kỹ năng làm việc nhóm và thảo luận
4.2.4. Phân định được quyết định sản xuất trong ngắn hạn và dài hạn, vận dụng lý thuyết để giải quyết các tình huống thực tiễn hoặc giả định.
4.2.5. Nhận diện được các mô hình thị trường, xác định được giá bán và sản lượng để doanh nghiệp thu được lợi nhuận tối đa tương ứng với các mô hình thị trường đó.
4.2.6. Nắm bắt và giải quyết được các tình huống xác định mức giá vốn, đất đai, xác định mức giá và số lượng các loại yếu tố sản xuất được trao đổi trên thị trường
4.2.7. Phân tích và lý giải được ý nghĩa và tác động của các giải pháp điều tiết nền kinh tế của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường.
4.2.8. Kỹ năng làm việc nhóm khi tổng hợp và phân tích tình huống.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần bao gồm những vấn đề cơ bản của kinh tế học vi mô, đó là nghiên cứu hành vi kinh tế của từng hộ gia đình, từng doanh nghiệp trong việc lựa chọn và quyết định 3 vấn đề kinh tế cơ bản là sản xuất/tiêu dùng cái gì? sản xuất/tiêu dùng như thế nào và phân phối thu nhập ra sao để có thể thu được lợi ích tối đa khi tham gia vào thị trường. Cụ thể, Kinh tế học vi mô nghiên cứu những vấn đề tiêu dùng cá nhân, cung, cầu, sản xuất, chi phí, giá cả thị trường, lợi nhuận cạnh tranh của  từng tế bào kinh tế.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ VI MÔ
	4
	

	1.1
	Giới thiệu chung về kinh tế học vi mô
	
	4.1.1


	1.2
	Doanh nghiệp và những vấn đề kinh tế cơ bản của DN
	
	4.1.1

	1.3
	Lựa chọn kinh tế tối ưu của DN
	
	4.1.1


	1.4
	Ảnh hưởng của một số qui luật kinh tế đến lựa chọn kinh tế tối ưu của doanh nghiệp
	
	4.1.1

	1.5. 
	Ảnh hưởng của các mô hình kinh tế đến việc lựa chọn kinh tế tối ưu của DN
	
	4.1.1

	Chương 2
	LÝ THUYẾT CUNG - CẦU
	11
	

	2.1
	Lí thuyết cầu.
	
	4.1.2, 4.2.1

	2.2
	Lí thuyết cung.
	
	4.1.2, 4.2.1 

	2.3
	Cân bằng thị trường
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	2.4
	Hệ số co giãn
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 3
	LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
	5
	

	3.1
	Lý thuyết về lợi ích
	
	4.1.3

	3.2
	Lựa chọn sản phẩm và tiêu dùng tối ưu
	
	4.1.3,4.2.1, 4.2.2

	Kiểm tra giữa kì

	Chương 4
	LÝ THUYẾT HÀNH VI CỦA DOANH NGHIỆP
	10
	

	4.1
	Lý thuyết về sản xuất
	
	4.1.4

	4.2
	Lý thuyết về chi phí
	
	4.1.4

	4.3
	Lý thuyết về lợi nhuận
	
	4.1.4, 4.2.1,4.2.2

	Chương 5
	CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG
	9
	

	5.1
	Khái niệm và phân loại thị trường
	
	4.1.4, 4.2.1

	5.2
	Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	5.3
	Thị trường độc quyền (bán)
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	5.4
	Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 6
	THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XUẤT
	3
	

	6.1
	Thị trường lao động
	
	4.1.2

	6.2
	Thị trường vốn
	
	4.1.2

	6.3
	Thị trường đất đai
	
	

	Chương 7
	VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ
	3
	

	7.1
	Những trục trặc (khuyết tật) của kinh tế thị trường
	
	4.1.5, 4.2.1

	7.2
	Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường
	
	4.1.5, 4.2.1



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Phương pháp thảo luận
- Phương pháp dạy học gợi mở-vấn đáp
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/trả lời câu hỏi
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (45’)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trắc nghiệm (55’)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
1. Ngô Đình Giao và nnk (2000), Kinh tế học vi mô, NXB Thống kê, HN
2. David Begg và nnk (1992), Kinh tế học, NXB Thống kê
3. Nguyễn Văn Dần (2011), Kinh tế học vi mô, NXB Tài Chính
4. Paul A. Samuelson and Wiliam D. Nordhaus, economics

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1+ 2

	CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ VI MÔ 
1.1. Giới thiệu chung về kinh tế học vi mô
1.2. Lựa chọn kinh tế tối ưu của DN.
1.3. Ảnh hưởng của một số qui luật kinh tế và các mô hình kinh tế đến việc lựa chọn kinh tế tối ưu của DN
	8

	0
	0

	
+ Tài liệu [1], [4]
- Tìm hiểu khái niệm cơ bản liên quan đến kinh tế học, kinh tế học vi mô, DN và những vấn đề kinh tế cơ bản của DN (chương 1);
- Tìm hiểu các quy luật và ảnh hưởng của các quy luật kinh tế tới lựa chọn kinh tế tối ưu của DN (chương 1, chương 4);
 - Tìm hiểu các mô hình kinh tế và ảnh hưởng của cáteesmoo hình kinh tế tới lựa chọn kinh tế tối ưu của DN (chương 1).

	2 +3+4+ 5
	CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT CUNG - CẦU
2.1. Lí thuyết cầu.
2.2. Lí thuyết cung.
2.3. Cân bằng thị trường
2.4. Hệ số co giãn 
	16
	8
	
	- Tài liệu [1], [3]: tìm hiểu về hành vi của người mua và người bán trên thị trường, từ đó xác định mức giá và sản lượng cân bằng của hàng hóa/dịch vụ trên thị trường cùng mối quan hệ về lượng giữa lượng cung/lượng cầu về hàng hóa/dịch vụ với các nhân tố ảnh hưởng thông qua hệ số co giãn trong chương 2.
- Thảo luận nhóm: tìm hiểu về hệ số co giãn và ảnh hưởng của hệ số co giãn tới quyết định giá bán của DN với từng loại hàng hóa cụ thể trong chương 3, chương 5 tài liệu [2] và chương 2 tài liệu [3]

	6+7
	CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
3.1. Lý thuyết về lợi ích
3.2. Lựa chọn sản phẩm và tiêu dùng tối ưu

	8
	2
	
	- Tài liệu [1]: Tìm hiểu lý thuyết về lợi ích, phương pháp đạt được tiêu dùng tối ưu của người tiêu dùng trong chương 3
- Làm việc nhóm, tìm hiểu về yếu tố ảnh hưởng tới quyết định tiêu dùng tối ưu của người tiêu dùng trong chương 3 tài liệu [1], [3]
- Làm bài tập cuối chương theo hướng dẫn của giảng viên và chương 2 của tài liệu [3]


	7+8+ 9+ 10
	CHƯƠNG 4: LÝ THUYẾT HÀNH VI CỦA DOANH NGHIỆP
4.1. Lý thuyết về sản xuất
4.2. Lý thuyết về chi phí
4.3. Lý thuyết về lợi nhuận
	14
	6
	
	- Tài liệu [2]: Tìm hiểu về hành vi của DN trong việc xác định lợi nhuận tối đa trong chương 7, chương 8; 
-  Làm bài tập cuối chương theo hướng dẫn của giảng viên và chương 3 của tài liệu [3]


	11+ 12+ 13
	CHƯƠNG 5: CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG
5.1. Khái niệm và phân loại thị trường
5.2. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
5.3. Thị trường độc quyền 
5.4. Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo
	12
	4
	
	- Tài liệu [1]: Tìm hiểu về các loại thị trường, quyết định lợi nhuận tối ưu của DN trong các loại thị trường trong chương 5;
- Làm bài tập cuối chương theo hướng dẫn của giảng viên và chương 4 của tài liệu [3]
- Thảo luận nhóm về đặc điểm của các loại hình DN tương ứng với các loại thị trường trong chương 9, 10 tài liệu [2]

	14
	CHƯƠNG 6: THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XUẤT
6.1. Thị trường lao động
6.2. Thị trường vốn
6. 3. Thị trường đất đai
	6
	
	
	- Tài liệu [1]: Tìm hiểu về các loại thị trường, quyết định lợi nhuận tối ưu của DN trong các loại thị trường trong chương 5;
- Làm bài tập cuối chương theo hướng dẫn của giảng viên và chương 5 của tài liệu [3]


	15
	CHƯƠNG 7: VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ
7.1. Những trục trặc (khuyết tật) của kinh tế thị trường
7.2. Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường
	6
	
	
	Tài liệu [1]: Tìm hiểu về những trục trặc của nền kinh tế thị trường và vai trò điều tiết của Chính phủ trong chương 7;
- Thảo luận về các ngoại ứng và hiệu quả pareto trong chương 15 tài liệu [2]  

	
	Hà nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020
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